	ĐẠI HỌC HUẾ
KHOA LUẬT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 289/QĐ-KL-CTSV
	  Huế, ngày 17 tháng 12 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành các tiêu chuẩn, tiêu chí xét sinh viên đi tham quan hàng năm của Khoa Luật – Đại học Huế

KHOA TRƯỞNG KHOA LUẬT

 
Căn cứ Nghị định số 30/NĐ-CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế;

 
Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-ĐHH-TCNS ngày 19/8/2009 của Giám đốc Đại học Huế về việc thành lập Khoa Luật - Đại học Huế; Quyết định số 926/QĐ-ĐHH-TCNS ngày 21/9/2009 của Giám đốc Đại học Huế về việc bổ nhiệm Khoa trưởng Khoa Luật - Đại học Huế;  

Căn cứ Quy chế Học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo; 

 
Căn cứ Quy định tạm thời về quản lý đào tạo và công tác sinh viên ban hành theo Quyết định số 105/QĐ-KL-ĐT ngày 11/3/2010 của Khoa trưởng Khoa Luật;

   
Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo - CTSV,

QUYẾT ĐỊNH:

  
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các tiêu chuẩn, tiêu chí xét sinh viên đi tham quan hàng năm của Khoa Luật – Đại học Huế.

  
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
 
Điều 3. Các ông (bà): Trưởng phòng Đào tạo – CTSV, TC-HC, trưởng các đơn vị trực thuộc và các lớp sinh viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Đại học Huế  (để báo cáo); 

- BCN Khoa;

- Như điều 3;

- Lưu: VT, ĐT-CTSV, ĐBCLGD.
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CÁC TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ XÉT CHỌN SINH VIÊN THAM QUAN HÀNG NĂM

(Ban hành theo Quyết định  số: 289/QĐ-KL-CTSV ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Khoa trưởng Khoa Luật)

I. CÁC TIÊU CHUẨN ĐƯỢC XÉT THẲNG

 
Sinh viên đạt một trong các tiêu chí sau đây được xét thẳng tham quan:
1. Có điểm TBC học tập của năm học đạt từ 9.00 đến 10 (thang điểm 10).
2. Có Bằng khen hoặc các hình thức khen thưởng tương đương của cấp Trung ương Đoàn, Trung ương Hội,…
3. Đối với SV năm thứ nhất là Thủ khoa ngành Luật, Luật Kinh tế.
4. Trong năm học có ít nhất ba lần tham gia hiến máu tình nguyện (có xác nhận của tổ chức liên quan).
II. CÁC TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM

· Quy định này áp dụng cho sinh viên năm thứ hai, năm thứ ba hệ chính quy; 
· Sinh viên năm thứ nhất Á khoa ngành Luật, Luật Kinh tế (tỷ lệ sinh viên năm thứ nhất so với số lượng toàn đoàn tham quan khoảng 15-20%);
· Các đối tượng không xét đi tham quan: Sinh viên năm thứ tư (đi thực tập), sinh viên vi phạm nội quy học đường, vi phạm quy định an toàn giao thông và vi phạm quy chế đào tạo.

 
* Nội dung đánh giá theo các tiêu chuẩn, tiêu chí và thang điểm sau:
1. Tiêu chuẩn 1: Kết quả học tập cả năm học (lấy điểm thi lần đầu): (0 - 40 điểm)

- Đạt từ 8.50 điểm đến 8.99 điểm: tối đa 40 điểm
- Đạt từ 8.00 điểm đến 8.49 điểm: tối đa 30 điểm
- Đạt từ 7.50 điểm đến 7.99 điểm: tối đa 20 điểm
- Đạt từ 7.00 điểm đến 7.49 điểm: tối đa 10 điểm

- Đạt dưới 7.00 điểm và có học phần phải thi lại: không được xét
2. Tiêu chuẩn 2: Kết quả rèn luyện cả hai học kỳ của năm học: (0 - 15 điểm)

- Xếp loại: Xuất sắc – Xuất sắc: tối đa 15 điểm
- Xếp loại: Xuất sắc – Tốt: tối đa 12 điểm
- Xếp loại: Tốt – Tốt: tối đa 10 điểm
- Xếp loại: Tốt – Khá: tối đa 7 điểm

- Xếp loại: Khá – Khá: tối đa 5 điểm

- Xếp loại từ trung bình khá trở xuống: không được xét

3. Tiêu chuẩn 3: Hoạt động nghiên cứu khoa học (0 – 10 điểm)

- Có bài viết đăng trên Thông tin pháp lý hoặc đăng trên Kỷ yếu Hội thảo khoa học sinh viên cấp Khoa: tối đa 4 điểm
- Có bài viết đăng trên một trong các Tạp chí chuyên ngành hoặc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên: tối đa 6 điểm

4. Tiêu chuẩn 4: Tham gia tham gia phụ trách lớp, các tổ chức Đảng, đoàn thể và các hoạt động phong trào (0 - 20 điểm)

4.1. Đảng viên Đảng CSVN, lớp trưởng, bí thư chi đoàn, ủy viên BCH Đoàn khoa, phó bí thư LCĐ, chủ nhiệm CLB hoặc đội trưởng ở các đội thuộc Đoàn khoa: tối đa 5 điểm
4.2. Lớp phó, phó bí thư chi đoàn, ủy viên BCH LCĐ, ủy viên BCH chi đoàn, phó chủ nhiệm CLB hoặc đội phó ở các đội thuộc Đoàn khoa: tối đa 2 điểm 
4.3. Được nhận giấy khen hoặc giải thưởng của Tỉnh Đoàn, của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hoặc đạt giải thưởng, danh hiệu “Sao tháng Giêng”, “Sinh viên Năm tốt” của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam; Được nhận bằng khen hoặc giải thưởng do các cơ quan khác ở Tỉnh trao tặng: tối đa 6 điểm 
4.4. Được nhận giấy khen hoặc các giải thưởng của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Đại học Huế, Giấy khen của Khoa trưởng Khoa Luật: tối đa 4 điểm
4.5. Trong năm học có ít nhất ba lần tham gia các hoạt động: tình nguyện hè, tiếp sức mùa thi, hiến máu nhân đạo, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, văn minh học đường,...: tối đa 3 điểm
5. Tiêu chuẩn 5: Sinh viên thuộc đối tượng ưu tiên (0 – 15 điểm)

- Sinh viên thuộc diện ưu tiên 1 trong tuyển sinh: tối đa 15 điểm

- Sinh viên thuộc diện ưu tiên 2 trong tuyển sinh: tối đa 10 điểm

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
1. Thông báo kế hoạch: Hàng năm, căn cứ vào điều kiện cụ thể, Khoa thông báo số lượng sinh viên được xét đi tham quan cho mỗi bộ môn: vào tháng 01 hàng năm.

 
2. Trưởng bộ môn giao cho trợ lý QLSV và bí thư liên chi đoàn triển khai cho các lớp, chi đoàn tổ chức bình xét, lập danh sách: từ ngày 01/02 đến 15/02 hàng năm.

 
3. Trưởng bộ môn trên cơ sở bình chọn của các lớp, chọn sinh viên có điểm từ cao đến thấp cho đủ chỉ tiêu (công bố danh sách cho sinh viên biết), gửi danh sách sinh viên được xét đi tham quan cho Phòng Đào tạo – CTSV: từ ngày 15/02 đến 25/02 hàng năm.
 
4. Phòng Đào tạo – CTSV tham mưu cho Khoa ra quyết định tham quan và đoàn quản lý (gồm đại diện Phòng Đào tạo – CTSV, đại diện Đoàn khoa, đại diện các bộ môn).

 
5. Thời gian tham quan: Từ ngày 05/3 đến 26/3 hàng năm.
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PHIẾU KÊ KHAI ĐỂ XÉT ĐI THAM QUAN NĂM HỌC 20……- 20……
Họ và tên SV: 


Ngày tháng năm sinh: 


Lớp:
Thuộc bộ môn:


Năm học:


Thuộc diện: Được xét thẳng:  

Xét theo điểm đánh giá: 


I. TIÊU CHUẨN ĐƯỢC XÉT THẲNG

 
Sinh viên đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây được xét thẳng đi tham quan:
	STT
	Các tiêu chuẩn thuộc diện xét thẳng
	Diện
(đánh x vào)

	1
	Có điểm TBC học tập của năm học đạt từ 9.00 đến 10
	

	2
	Có Bằng khen hoặc các hình thức khen thưởng tương đương khác của cấp Trung ương Đoàn, Trung ương Hội,…
	

	3
	Đối với sinh viên năm thứ nhất là thủ khoa ngành Luật, Luật Kinh tế
	

	4
	Trong năm học có ít nhất ba lần tham gia hiến máu tình nguyện (có xác nhận của tổ chức liên quan).
	

	5
	Khác:
	


II. TIÊU CHUẨN XÉT THEO ĐIỂM
 
Xét theo thứ tự ưu tiên lấy điểm từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu:
	Nội dung đánh giá và thang điểm
	Điểm 

Do SV  đánh giá
	Điểm 

Do lớp  đánh giá

	Tiêu chuẩn 1. Kết quả học tập năm học (lấy điểm thi lần đầu): (0 - 40 điểm)

	- Đạt từ 8.50 điểm đến 8.99 điểm: tối đa 40 điểm
- Đạt từ 8.00 điểm đến 8.49 điểm: tối đa 30 điểm
- Đạt từ 7.50 điểm đến 7.99 điểm: tối đa 20 điểm
- Đạt từ 7.00 điểm đến 7.49 điểm: tối đa 10 điểm

- Đạt dưới 7.00 điểm và có học phần phải thi lại: không được xét
	
	

	Tiêu chuẩn 2. Kết quả rèn luyện cả hai học kỳ của năm học: (0 - 15 điểm)

	- Xếp loại: Xuất sắc – Xuất sắc: tối đa 15 điểm
- Xếp loại: Xuất sắc – Tốt: tối đa 12 điểm
- Xếp loại: Tốt – Tốt: tối đa 10 điểm
- Xếp loại: Tốt – Khá: tối đa 7 điểm

- Xếp loại: Khá – Khá: tối đa 5 điểm

- Xếp loại từ trung bình Khá trở xuống: không được xét
	
	

	Tiêu chuẩn 3. Hoạt động nghiên cứu khoa học (0 – 10 điểm)

	3.1. Có bài viết đăng trên Thông tin pháp lý hoặc đăng trên Kỷ yếu Hội thảo khoa học sinh viên cấp Khoa: tối đa 4 điểm
	
	

	3.2. Có bài viết đăng trên một trong các Tạp chí chuyên ngành hoặc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên: tối đa 6 điểm
	
	

	Tiêu chuẩn 4. Tham gia phụ trách lớp, tổ chức Đảng, đoàn thể và các hoạt động phong trào (0 - 20 điểm)

	4.1. Đảng viên Đảng CSVN, lớp trưởng, bí thư chi đoàn, ủy viên BCH Đoàn khoa, Phó bí thư LCĐ, chủ nhiệm CLB hoặc đội trưởng ở các đội thuộc Đoàn khoa: tối đa 5 điểm
	
	

	4.2. Lớp phó, phó bí thư chi đoàn, ủy viên BCH LCĐ, ủy viên BCH chi đoàn, phó chủ nhiệm CLB hoặc đội phó ở các đội thuộc Đoàn khoa: tối đa 2 điểm 
	
	

	4.3. Được nhận giấy khen hoặc giải thưởng của Tỉnh Đoàn, của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hoặc đạt giải thưởng, danh hiệu “Sao tháng Giêng”, “Sinh viên Năm tốt” của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam; Được nhận bằng khen hoặc giải thưởng do các cơ quan khác ở Tỉnh trao tặng: tối đa 6 điểm 
	
	

	4.4. Được nhận giấy khen hoặc các giải thưởng do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Đại học Huế, Giấy khen của Khoa trưởng Khoa Luật: tối đa 4 điểm
	
	

	4.5. Trong năm học có ít nhất 03 lần tham gia vào các hoạt động: tình nguyện hè, tiếp sức mùa thi, hiến máu nhân đạo, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, văn minh học đường, ...: tối đa 3 điểm
	
	

	Tiêu chuẩn 5. Sinh viên thuộc đối tượng chính sách (0 – 15 điểm)

	5.1. Sinh viên thuộc diện ưu tiên 1 trong tuyển sinh: tối đa 15 điểm
	
	

	5.2. Sinh viên thuộc diện ưu tiên 2 trong tuyển sinh: tối đa 10 điểm
	
	

	TỔNG CỘNG:
	
	


        CÁ NHÂN TỰ ĐÁNH GIÁ
                
              
ĐÁNH GIÁ CỦA LỚP
           Tổng điểm đánh giá …….                                                      Tổng điểm đánh giá …….               

                 (ký, ghi rõ họ tên)                    



          Lớp trưởng
KẾT LUẬN CỦA TRƯỞNG BỘ MÔN

Tổng điểm đánh giá ………

(ký, ghi rõ họ tên)












